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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh .............................
I/TRẮC NGHIỆM(7 ĐIỂM)

Câu 1: Trong mặt phẳng (Oxy),cho A(2;1),  B(-3;5). Tính [image: image2.png]0A



.[image: image4.png]0B



 (O là gốc tọa độ).

A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
Câu 2: Cho tam giác ABC ; M,N,P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image6.png]



B. [image: image8.png]BN = CN




C. [image: image10.png]NP

MB




D. [image: image12.png]



Câu 3: Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image14.png]



B. [image: image16.png]Sin180° = 1




C. [image: image18.png]Cos90°





D. [image: image20.png]



Câu 4: Phần không bị gạch bỏ (kể cả bờ a và [image: image22.png]b)



là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
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A. [image: image24.png]



B. [image: image26.png]



C. [image: image28.png]



D. [image: image30.png]



Câu 5: Trong mặt phẳng (Oxy),cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB;  [image: image32.png]A(x;y) ,B(x";v")



. Tọa độ của M là

A. M ([image: image34.png]x—x;y—y")




B. M ([image: image36.png]x+x'




;[image: image38.png]y+y'






C. M ([image: image40.png]x+x;y+y")




D. M ([image: image42.png]x+x'




;[image: image44.png]y+y'





Câu 6: Điểm thi môn toán học kỳ một của tổ 1 lớp 10/5 đạt được như sau:

8    8    9    4    7    8    9    6    7    8.

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

A. 9
B. 4
C. 7
D. 8
Câu 7: Cho 3 điểm M,N,P bất kỳ . Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image46.png]NM + PM = NP




B. [image: image48.png]MN + NP = MP




C. [image: image50.png]MN + NP = PM




D. [image: image52.png]MN + MP = NP




Câu 8: Cho hình bình hành ABCD  .Vec tơ nào sau đây không cùng phương với vec tơ [image: image54.png]AB



 ?

A. [image: image56.png]cD




B. [image: image58.png]DC




C. [image: image60.png]


.
D. [image: image62.png]BC




Câu 9: Cho hai tập hợp A={ 1;2;3;4;5} và B={ 1;3;5}. Chọn mệnh đề đúng?

A. A\B={1;2;3;4;5}
B. A\B={1;3;5}
C. A\B=∅
D. A\B={2;4}
Câu 10: Trong mặt phẳng (Oxy), cho A(1;3),  B(3;5). Tìm tọa độ của điểm M thuộc trục hoành sao cho tam giác ABM vuông tại A.

A.   M(4;0)
B. M(0;2)
C. M(0;4)
D. M(2;0)
Câu 11: Cho tam giác ABC; M,N,P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA.  Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image64.png]



B. [image: image66.png]



C. [image: image68.png]



D. [image: image70.png]



Câu 12: Cho 3 điểm A,B,C bất kỳ. Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image72.png]



B. [image: image74.png]



C. [image: image76.png]



D. [image: image78.png]



Câu 13: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. [image: image80.png]x*+y<2




B. [image: image82.png]2x—3< y




C. [image: image84.png]X+ 3y > x°




D. [image: image86.png]


 0
Câu 14: Trong mặt phẳng (Oxy),cho tam giác ABC có A(1;1),  B(1;3),  C(4;1).  Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Cân
B. Đều
C. Vuông cân.
D. Vuông
Câu 15: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?

A. 2+3= 4.


B. 4 là số chính phương.

C. Bạn đi đâu đó?.

D. Đà Nẵng là một thành phố của nước Việt Nam.
Câu 16: Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image88.png]


.[image: image90.png]b.cos(a,b)




B. [image: image92.png]


.|[image: image94.png]b|.cos(a,b)





C. [image: image96.png]


.|[image: image98.png]b|.sin(a,b)




D. |[image: image100.png]


.[image: image102.png]b.cos(a,b)




Câu 17: Chọn mệnh đề đúng.

A. Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng hướng .

B. Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng  cùng độ dài.

C. Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng hướng và cùng độ dài.

D. Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng phương và cùng độ dài.
Câu 18: Cho hình bình hành ABCD. Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image104.png]AD va BA la hai vec to cing phwong




B. [image: image106.png]AD va CD la hai vec to cing phwong





C. [image: image108.png]AB vaCD la hai vec to cing phwong




D. [image: image110.png]AB vaCB la hai vec to cing phwong




Câu 19: Cho M là trung điểm của đoạn AB,với mọi điểm O. Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image112.png]



B. [image: image114.png]OA + 0B = 20M





C. [image: image116.png]OA + 0B = OM




D. [image: image118.png]OA + 0B = 2MO




Câu 20: Trong mặt phẳng (Oxy),cho  [image: image120.png]0A = —47+ 3]



  (O là gốc tọa độ). Tọa độ của điểm A là

A. A(-4;3)
B. A(3;-4)
C. A(0;0)
D. A(4;-3)
Câu 21: Phần không bị gạch bỏ (kể cả bờ d) là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

                                               y

                              d

                                                
                                         3             


                                                                 

                                              0               4                               x

                              


A. [image: image122.png]3x+4y>1



2
B. [image: image124.png]3x+4y<1



2
C. [image: image126.png]3x+4y<1



2
D. [image: image128.png]3x+4y=>1



2
Câu 22: Cho 3 điểm M,N,P bất kỳ.  Rút gọn biểu thức  [image: image130.png]QN + MP — QP



  bằng

A. [image: image132.png]



B. [image: image134.png]NM




C. [image: image136.png]MN




D. [image: image138.png]



Câu 23: Cho hình bình hành ABCD . Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image140.png]



B. [image: image142.png]



C. [image: image144.png]



D. [image: image146.png]



Câu 24: Trong mặt phẳng (Oxy),cho [image: image148.png]


 Chọn mệnh đề đúng.

A. [image: image150.png]



B. [image: image152.png]




C. [image: image154.png]



D. [image: image156.png]



Câu 25: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình [image: image158.png]{173)'31
2x +y>5





A. (3;1)
B. (2;1)
C. (1;0)
D. (-1;0)

Câu 26: Trong mặt phẳng (Oxy), cho [image: image160.png]u =(2;3),v = (—3;2).Tinh gbc giira hai vec to



 [image: image162.png]




A. [image: image164.png]



B. [image: image166.png]180°




C. [image: image168.png]45°




D. [image: image170.png]90°?




Câu 27: Mệnh đề phủ định của mệnh đề [image: image172.png]“v



x [image: image174.png]ER x>



 [image: image176.png]


’’ là

A. ‘’∃ x ∈ R, [image: image178.png]x%=0"




B. ‘’∀ x ∈ R, [image: image180.png]x% < 0"





C. ‘’∃ x ∈ R, [image: image182.png]x% < 0"




D. ‘’∃ x ∈ R, [image: image184.png]x* < 0"




Câu 28: Cho tam giác ABC có trọng tâm G, với mọi điểm M . Chọn mệnh đề đúng

A. [image: image186.png]MA + MB + MC = MG

3




B. [image: image188.png]MA+ MB + MC = 3GM





C. [image: image190.png]MA+ MB + MC = 3MG




D. [image: image192.png]MG




Câu 29: Trong mặt phẳng (Oxy),cho A(1;2) ,B(-5;2) , C(4;6). Tìm tọa độ điểm E thỏa :

 [image: image194.png]24B — 3BC





A. E(16;6)
B. E(2;-3)
C. E(40;14)
D. E(14;40)
Câu 30: Cho số gần đúng a=47392756 với độ chính xác d=100. Làm tròn số gần đúng a.

A. 47393
B.  47393000
C. 47392000
D. 47392800.
Câu 31: Trong mặt phẳng (Oxy), cho  [image: image196.png]a=21+3],toaddciaa li





A. [image: image198.png]



B. [image: image200.png]



C. [image: image202.png]



D. [image: image204.png]



Câu 32: Cho tập  A={ 1;2;3} . Tập nào sau đây là tập con của tập A ?

A. ∅
B. {1,4}
C. {∅}
D. {1,2,3,4}
Câu 33: Trong mặt phẳng (Oxy),cho tam giác ABCcó A(1;2), B(-3;2), C(5;5).Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

A. G([image: image206.png]



B. G(3;9)
C. G(1;1)
D. G(1;3)
Câu 34: Cho tam giác ABC ,có AB = 2 ; AC = 5 ; góc A = [image: image208.png]60°



 . Tính cạnh BC

A. BC =  [image: image210.png]



B. [image: image212.png]



C. 19
D. 39
Câu 35: Cho tam giác đều ABC cạnh a . Tính độ dài của [image: image214.png]




A. [image: image216.png]ay3




B. [image: image218.png]



C. [image: image220.png]



D. [image: image222.png]ay2




II/ TỰ LUẬN (3điểm)

Câu 1/(0.5 điểm)    Cho tam giác đều ABC cạnh a.  Tính [image: image224.png]AB.AC



  theo a.

Câu 2/(0.75 điểm)   Cho tam giác ABC , điểm N thuộc cạnh BC sao cho [image: image226.png]NB = —2NC



. Hãy biểu diễn vec tơ [image: image228.png]AN theo hai vec to AB va AC



.

Câu 3/(0.75 điểm)   Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C . Ta đo được khoảng cách AB  40(m), [image: image230.png]CBA=45°, CAB = 75°



, (tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách từ A đến gốc cây C (tính AC=?).
[image: image231.png]



Câu 4(1 điểm) Trong mặt phẳng (Oxy), cho A(2;3), B(4;6) .  Tìm tọa độ của điểm M trên trục tung sao cho tam giác MAB có chu vi nhỏ nhất.
   …………………………………………………HẾT……………………………………………………………

-----------------------------------------------
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